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II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: .Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội
Thời gian đào tạo: 1976-1981
- Chuyên ngành: Chăn nuôi                            
- Hình thức đào tạo: Chính quy


Năm tốt nghiệp: 1981
2. Học Cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: Đại học New England, Australia
Thời gian đào tạo: 1994-1996
- Chuyên ngành: Nông nghiệp (Chăn nuôi)



- Tên luận văn: Artificial Manipulation of oestrus and ovulation in post-partum beef cattle (Điều khiển nhân tạo động dục và rụng trứng ở bò thịt sau khi đẻ)
- Tháng năm được cấp bằng Thạc sĩ: 17/04/1997
3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:
- Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Na Uy

Thời gian đào tạo: 1997-2001
- Chuyên ngành: 
Chăn nuôi
- Tên luận án: Treatment and supplementation of rice straw for ruminant feeding in Vietnam (Xử lý và bổ sung cho rơm lúa để nuôi dưỡng gia súc nhai lại ở Việt Nam)
- Tháng năm được cấp bằng Tiến sĩ (Doctor Scientiarum): 
14/6/2001 

4. Năm được công nhận chức danh PGS: 2005 
chuyên ngành: Chăn nuôi
5. Năm được công nhận chức danh GS: …........ chuyên ngành: ……...….……..

6. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: IELTS: 7.0;
 Tiếng Nga: bằng C
7. Trình độ tin học: 
Cơ bản
8. Các lớp bồi dưỡng
	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Sinh sản gia súc
	ĐH Nông nghiệp Praha (Séc)
	1989
	Chứng chỉ

	Nghiên cứu hệ thống chăn nuôi gia súc nhai lại nhỏ
	ĐH Songkla (Thái lan)
	1992
	Chứng chỉ

	Quản lý dự án và đấu thầu
	Viện quản lý châu Á (Philipin)
	2002
	Chứng chỉ

	Cao cấp lý luận chính trị
	Học viện CT-HC quốc gia
	2007-2008
	Bằng

	Lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng
	Viện quản lý giáo dục (Việt Nam), Đan Mạch và Đức
	11-12/2010
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh 
	Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng
	11/2012
	Chứng chỉ


9. Hoạt động giảng dạy 

- Quá trình giảng dạy
	Tên và địa chỉ cơ quan/tổ chức
	Từ….. đến …..
	Chức vụ/vị trí

	Trường ĐH Nông nghiệp I
	1982-1983
	Giảng viên

	Trường ĐH Nông nghiệp I 
	1985- 2008
	Giảng viên, GVC, PGS

	Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	2008- 2014
	Giảng viên, GVC, PGS

	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2014 đến nay
	Giảng viên, GVC, PGS


· Các môn học/học phần đảm nhiệm

	TT
	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	1
	Chăn nuôi trâu bò
	Đại học/Chăn nuôi
	1982 đến nay

	2
	Chăn nuôi trâu bò
	Thạc sĩ/Chăn nuôi
	2003-2007

	3
	Chăn nuôi dê và thỏ
	Đại học/Chăn nuôi
	2006 đến nay

	4
	Những tiến bộ mới trong Chăn nuôi gia súc nhai lại
	Thạc sĩ/Chăn nuôi
	2008 đến nay

	5
	Chăn nuôi gia súc nhai lại nâng cao
	Tiến sĩ/Chăn nuôi
	2008 đến nay

	6
	Introductory Animal Production
	Đại học/QTKD tiên tiến, Kinh tế CLC (tiếng Anh) 
	2008 đến nay

	7
	Chăn nuôi chuyên khoa
	Đại học/Kinh tế, Sư phạm kỹ thuật NN
	2008 đến nay

	8
	Phương pháp phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi
	Tiến sĩ/Chăn nuôi
	2011 đến nay

	9
	Scientific Research
	Thạc sĩ/KH&CN Thực phẩm (tiếng Anh)
	2014 đến nay

	10
	Nhập môn Chăn nuôi
	Đại học/Chăn nuôi
	Từ 2015

	11
	Chăn nuôi nhiệt đới
	Tiến sĩ/ Chăn nuôi
	Từ 2015


10. Hoạt động nghiên cứu khoa học
	Tên đề tài/dự án
	Cấp quản lý
	Từ ... đến ...
	Chức vụ/ vị trí
	Đánh giá của HĐ nghiệm thu/cơ quan tài trợ

	Điều tra, đánh giá và định hướng phát triển chăn nuôi trâu ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam 
	Nhà nước (nhánh)
	1996-2000
	Thư ký
	Tốt

	Nâng cao khả năng sử dụng phụ phẩm để nuôi gia súc ở Việt Nam 
	HTQT     (Na Uy)
	1996-2000
	Tham gia
	Tốt

	NUFU PRO 9/02: Nâng cao khả năng sử dụng phụ phẩm để nuôi gia súc ở Việt Nam và Lào 
	HTQT     (Na Uy)
	1996-2000
	Tham gia
	Tốt

	Năng cao kỹ năng di truyền,  sinh sản và công tác giống bò thịt nhiệt đới 
	HTQT (Australia)
	1999-2001
	Tham gia
	Tốt

	Nâng cao khả năng sử dụng rơm nuôi gia súc nhai lại ở Việt Nam 
	HTQT   (IFS)
	2000-2003
	Chủ trì
	Tốt

	Đánh giá hiệu quả của việc nuôi bò sữa theo hệ thống dinh dưỡng UFL-PDI
	Trường
	2003
	Chủ trì
	Tốt

	Nuôi vỗ bê Lai Sin bằng rơm có bổ sung cỏ xanh, bã bia và dầu lạc 
	Trường
	2004
	Chủ trì
	Tốt

	Nghiên cứu, chọn tạo bò hướng sữa đạt sản lượng trên 4000 kg/chu kỳ 
	Bộ NN&PTNT
	2001-2004
	Tham gia
	Tốt

	Một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt trong các vùng nguyên liệu mía đường 
	Bộ GD&ĐT
	2003-2004
	Tham gia
	Tốt

	B2004-32-62: Xử lý và bảo quản rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò 
	Bộ GD&ĐT
	2004-2005
	Chủ trì
	Tốt

	NUFU PRO 15/07: Nâng cao năng suất và chất lượng bò thịt ở Việt Nam, Lào và Campuchia 
	HTQT       (Na Uy)
	2007-2011
	Tham gia
	

	Thử nghiệm vỗ béo bò bằng nguồn thức ăn có sẵn tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	Trường
	2007
	Chủ trì
	Tốt

	Chọn lọc và sử dụng một số giống cao lương (sorghum) có năng suất chất xanh cao trong vụ đông - xuân làm thức ăn cho gia súc nhai lại.
	Bộ NN&PTNT
	 2008-2010
	Chủ trì
	Tốt

	Cải tiến chăn nuôi dê phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở Lào  
	HTQT (Dự án Việt Bỉ)
	2009-2010
	Chủ trì
	Tốt

	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị phục vụ công nghệ đóng gói, bảo quản thức ăn thô cho trâu, bò trong vụ đông – xuân.
	Bộ GD&ĐT
	2009-2010
	Tham gia
	Tốt

	Nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein trong khẩu phần nuôi thỏ nhập nội
	Bộ GD&ĐT
	2010-2011
	Chủ trì
	Tốt

	Dự án MEKARN: Research cooperation on livestock-based sustainable farming systems in the lower Mekong basin
	Dự án HTQT 

Siad/SAREK (Thuỵ Điển)
	2009-2012
	Tham gia
	Tốt

	Dự án SUSANE2: Optimizing environmentally friendly biogas production from livestock manure for the reduction of green house gas emissions
	Dự án HTQT Việt Nam-
Đan Mạch
	2010-2013
	Tham gia
	Tốt

	Dự án giống lợn chất lượng cao 
	Bộ GD&ĐT
	2011-2012
	Chủ trì
	

	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật  tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gà tập trung. Mã số: BNN2010/1
	Bộ NN&PTNT
	2010-2012
	Tham gia
	Tốt

	Chọn giống cao lương lai (Sorghum bicolor L.) làm thức ăn xanh cho gia súc
	Bộ NN&PTNT
	2011-2013
	Tham gia
	Tốt

	Technical and socio-economic factors affecting adoption of biogas systems by livestock farming households in the North of Vietnam
	Dự án HTQT Việt Nam-

Đan Mạch
(SUSANE 2)
	2012-2013
	Chủ trì
	Tốt

	Dự án sản phẩm quốc gia: Sản xuất vaccine bệnh tai xanh ở lơn
	NN
	2014-2017
	Chủ trì
	

	Improving dairy cattle health and production in Vietnam
	ACIAR
AH-2016-020
	2016-2017
	Chủ trì
	


11. Công trình khoa học đã công bố
a. Tiếng việt
-  Giáo trình: 
    + Chủ biên:
1. Nguyễn Xuân Trạch và Mai Thị Thơm (2004) Giáo trình chăn nuôi trâu bò (Cao học). NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
2. Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm, Lê Văn Ban (2006) Giáo trình chăn nuôi trâu bò (đại học). NXB Nông nghiệp-Hà Nội.  
3. Nguyen Xuan Trach, Nguyen Thi Tuyet Le, Cu Thi Thien Thu (2015) Textbook Introductory Animal Production. Agricultural University Press. Hanoi.
4. Nguyễn Xuân Trạch và Đỗ Đức Lực (2016). Giáo trình Phương pháp phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi. NXB Đại học Nông nghiệp-Hà Nội.
    + Tham gia:
1. Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm và Lê Văn Ban (2001) Giáo trình chăn nuôi trâu bò. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
2. Đinh Văn Bình, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Tú (2007) Giáo trình chăn nuôi dê và thỏ. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.   
3. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn (2010) Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
4. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn (2012) Bài giảng Quản lý chất thải chăn nuôi. NXB Đại học Nông nghiệp.
· Sách tham khảo: 
    + Chủ biên:
1. Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005, 2011) Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp nuôi gia súc nhai lại. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 
2. Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005) Chăn nuôi bò sinh sản. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 
3. Nguyễn Xuân Trạch (2004) Nuôi bò sữa ở nông hộ. NXB Nông nghiệp- Hà Nội. .   

4. Vũ Chí Cương và Nguyễn Xuân Trạch (đồng chủ biên) (2005) Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. . 
  + Tham gia:
1.   Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch (2002) Khai thác sữa năng suất-chất lượng-vệ sinh. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.   

2.    Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005) Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.   
3.   Hoàng Kim Giao, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Xuân Trạch, Phan Văn Kiểm, Trương Văn Dung, Phùng Quốc Quảng, Bùi Quang Tuấn, Phạm Kim Cương, Tăng Xuân Lưu (2004) Cẩm nang Chăn nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệp- Hà Nội. Số trang 480.
4.   Eaton, D. Windig, J., Hiemstra, S.J., van Veller, M. Trach, N.X., Hao, P.X., Doan, B.H. and Hu, R. (2006) Indicators for Liverstock and Crop Biodiversity. Centre for Genetic Resources, the Netherlands. Pp: 56.
5.   Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Văn (2008) Dinh dưỡng và thức ăn cho bò. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.   
6.    Đường Hồng Dật (Chủ biên), Lê Hữu Ảnh, …, Nguyễn Xuân Trạch, …, Phạm Xuân Vượng (2011). Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam.  NXB Nông nghiệp. Hà Nội.

· Sách phổ biến kỹ thuật: 
    + Chủ biên:
1. Nguyễn Xuân Trạch (2003) Khuyến nông chăn nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.   

2. Nguyễn Xuân Trạch và Đinh Văn Cải (2007, 2008)  Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò sữa. Dự án bò sữa Việt-Bỉ.   

    + Tham gia:
1. Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Trạch (2007)  Cẩm nang chăn nuôi bò thịt ở nông hộ miền núi. Dự án ACIAR: Tăng năng lực chăn nuôi bò huyện Đông Giang, Quảng Nam.
2. Vũ Chí Cương (ch.b.), Nguyễn Xuân Trạch, Đinh Văn Tuyền (2009) Phòng chống rét cho vật nuôi ở miền núi. NXB Văn hoá dân tộc-Hà Nội. 47tr. 
3. Ngô Xuân Hoàng (ch.b.), Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Thị Đào, Vũ Thị Quý (2015). Hướng dẫn phương pháp khuyến nông. NXB Chính trị Quốc gia. 107tr.
- Bài báo:
1.   Nguyễn Xuân Trạch (1989) Xây dựng hệ số trạng mùa về năng suất sữa của đàn bò Holstein nuôi tại Mộc Châu. Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN1. Số 1/1989. Trang 15-17.

2. Nguyễn Xuân Trạch (1993) Sức sản xuất sữa của bò lai ¾ máu Holstein ở Mộc Châu. Kết quả nghiên cứu khoa học khoa Chăn nuôi – Thú y. NXB Nông nghiệp. Trang 66-68.

3. Nguyễn Xuân Trạch (1993) Một số chỉ tiêu sinh sản của bò cái lai hướng sữa ở Mộc Châu. Kết quả nghiên cứu khoa học khoa Chăn nuôi – Thú y. NXB Nông nghiệp 1993. Trang 64-66.

4. Nguyễn Xuân Trạch và Lê Văn Ban (1994) Diễn biến sức sản xuất sữa của bò Holstein thuần ở Mộc Châu- Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Số 2/1994. Trường ĐHNN1. Trang 1-3.

5. Nguyễn Xuân Trạch và Lê Văn Ban (1994) Thực trạng sinh sản của đàn bò sữa Holstein thuần nuôi tại Mộc Châu. Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Số 1/1994. Trường ĐHNN1 – Hà nội. Trang 3-4.

6. Nguyễn Xuân Trạch (1996a) Ảnh hưởng của liều lượng PMSG đến hiệu quả điều khiển động dục và rụng trứng ở bò sau khi đẻ. Hội thảo quốc gia về Khoa học và phát triển chăn nuôi đến năm 2000. Hội chăn nuôi Việt nam. Trang 190-193.

7. Nguyễn Xuân Trạch (1996b) Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả gây động dục ở bò. Hội thảo quốc gia về Khoa học và phát triển chăn nuôi đến năm 2000. Hội chăn nuôi Việt nam. Trang 194-197.

8. Nguyễn Xuân Trạch (1996c) Kích thích hoạt động của buồng trứng và nâng cao hiệu quả gây động dục ở bò bằng lipid được bảo vệ. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp 1956-1996. NXB Nông nghiệp. Trang 157-161.

9. Nguyễn Xuân Trạch (1997) Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất của bò sữa Hà Lan thuần nuôi ở Mộc Châu. Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN 1. Số 1/1997. Trang 76-79.

10. Nguyễn Xuân Trạch và Trần Thị Uyên (1997) Một số yếu tố ảnh hưởng đến thành phần của rơm khi xử lý bằng urê. Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN 1. Số 2/1997. Trang 80-85.

11. Hoàng Thiên Hương, Nguyễn Thị Lương Hồng, Nguyễn Xuân Trạch (1998) Nghiên cứu khả năng sử dụng nước tiểu để xử lý rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại. Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN1. Số 1/1998. Trang 67-72.

12. Cù Xuân Dần và Nguyễn Xuân Trạch (1999) Biến đổi thành phần hoá học của rơm lúa khi xử lý bằng urê và vôi. Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa chăn nuôi – Thú y (1996-1998). NXB Nông nghiệp. Trang 27-30.
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	Workshop on Livestock, Climate Change and the Environment
	MEKARN
	15-18/11/2009
	Prediction of methane production in dairy cows in tropical countries based on fecal near infrared reflectance spectroscopy
	Chủ trì 1 phiên

	Livestock production, climate change and resource depletion
	MEKARN/ Lào
	9 - 11 /9/ 2010 
	3 bài
	Chủ trì 1 phiên

	Livestock-Based Farming Systems, Renewable  Resources and the Environment, 
	International Conference, Dalat, Vietnam  
	6-9/06/ 2012
	4 bài
	Chủ trì 1 phiên

	The 2nd International Conference on Rabbit Production
	Bali, Indonesia
	27-29/8/2013
	Effects of graded levels of paddy rice supplemented to water spinach (Ipomoea aquatica) or sweet potato (Ipomoea batatas) vines as basal diets on feed utilization and growth of New Zealand White rabbits. 
	Báo cao viên 

	The 22nd Intyernational Grassland Congress
	Sydney, Australia
	15-19/9/2013
	Developing and implementing animal welfare assessments on extensive and intensive grassland systems: an overview 
	Báo cáo viên

	Nhiều hội thảo khác
	
	
	
	Tham gia tổ chức và báo cáo


13. Hướng dẫn nghiên cứu sinh Tiến sĩ
	TT
	Họ và tên NCS
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1
	Bounmy Phiovankham
	Đánh giá tình hình chăn nuôi và một số giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất của dê nuôi tại Lào
	Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	2008-2013
	Hướng dẫn chính

	2
	Nguyễn Văn Chuyên
	Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (ME), năng lượng thuần cho duy trì (NEn) và sản xuất (NEg) của một số loại thức ăn phổ viến cho gia súc nhai lại
	Viện Chăn nuôi
	2010 -2015
	Hướng dẫn chính

	3
	Nguyễn Văn Đạt
	Nghiên cứu khẩu phần ăn nuôi thỏ thịt New Zealand nhập nội ở miền Bắc Việt Nam
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2011-2015
	Hướng dẫn chính

	4
	Trần Hiệp
	Prediction of intake, quality and digestibility of the diets ingested by individual and grouped dairy cows based on fecal Near Infrared Reflectance Spectroscopy
	University of Reunion, France
	2008-2010
	Local supervisor

	5
	Dương Văn Nhiệm
	Factors affecting productivity and quality of cattle grown and fattened on locally available feed resources in North Vietnam
	Norwegian university of life sciences
	2009-2013
	Local supervisor

	6
	Cù Thị Thiên Thu
	Characterization of the biogas potential from some animal manure and plant wastes
	University of Southern Denmark
	2011-2014
	Local supervisor

	7
	Phạm Thị Thanh Thảo
	Nghiên cứu thực trạng và giải pháp chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Lâm Đồng
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2014-2017
	Hướng dẫn chính


14. Hướng dẫn học viên Thạc sĩ
	TT
	Họ và tên NCS
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1
	Đinh Văn Mười
	Nghiên cứu áp dụng hệ thống đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn theo PDI (protein thực hấp thu ở ruột) trong nuôi dưỡng bò sữa ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đại học NN Hà Nội
	2000-2002
	Hướng dẫn chính

	2
	Phạm Quang Thiệp
	Đánh giá khả năng sinh sản và sản xuất sữa của bò Holstein nuôi tại Lâm Đồng
	Đại học NN Hà Nội
	2001-2003
	Hướng dẫn chính

	3
	Hoài Thị Thuỷ
	Đánh giá giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn dùng cho bò sữa theo hệ thống PDI/UFL và ứng dụng trong nuôi dưỡng bò sữa ngoại thành Hà Nội
	Đại học NN Hà Nội
	2001-2003
	Hướng dẫn chính

	4
	Đường Công Hoàn
	Điều tra đánh giá khả năng phân giải ngọn mía, bã mía ở dạ cỏ bò bằng phương pháp in-sacco
	Đại học NN Hà Nội
	2001-2003
	Hướng dẫn chính

	5
	Nguyễn Văn Đạt
	Nâng cao hiệu quả sử dụng rơm lúa tươi trong chăn nuôi bò thịt
	Đại học NN Hà Nội
	2004-2006
	Hướng dẫn chính

	6
	Phạm Phi Long
	§¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu vÒ sinh tr­ëng, sinh s¶n, s¶n xuÊt s÷a cña bß lai h­íng s÷a vµ bß Holstein Friesian thuÇn nu«i t¹i L©m §ång
	Đại học NN Hà Nội
	2005-2007
	Hướng dẫn chính

	7
	Nguyễn Đình Tưởng
	Đánh giá thực trạng, điều kiện và khả năng phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững tại tỉnh Hưng Yên
	Đại học NN Hà Nội
	2006-2008
	Hướng dẫn chính

	8
	Nguyễn Thị Hoa
	"§¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß s÷a t¹i huyÖn NghÜa §µn - NghÖ An giai ®o¹n 2001- 2007 ®Ó ®Þnh h­íng cho thêi gian tíi 
	Đại học NN Hà Nội
	2006-2008
	Hướng dẫn chính

	9
	Trần Văn Nhạc
	Đánh giá tiềm năng chăn nuôi bò thịt và thí nghiệm vỗ béo bò tại huyện Krông Pa-Gia Lai
	Đại học NN Hà Nội
	2006-2008
	Hướng dẫn chính

	10
	Trần Minh Đáng
	Phân tích các điểm mạnh, yếu, cơ hội  và thách thức đối với ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam hiện nay
	Đại học NN Hà Nội
	2006-2008
	Hướng dẫn chính

	11
	Vũ Trường Giang
	Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh s¶n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc mét sè rèi lo¹n sinh s¶n trªn ®µn bß c¸i néi t¹i huyÖn B×nh Gia - tØnh L¹ng S¬n
	Đại học NN Hà Nội
	2007-2009
	Hướng dẫn chính

	12
	Vũ Thành Dương
	Nghiªn cøu c¸c hÖ thèng ch¨n nu«i  tr©u bß cña 13huyÖn Thanh S¬n, tØnh Ph14ó Thä
	Đại học NN Hà Nội
	2007-2009
	Hướng dẫn chính

	13
	Mai Thị Hà
	Nghiên cứu tác dụng của việc sử dụng khẩu phần trộn hoàn chỉnh (TMR) trong chăn nuôi bò sữa
	Đại học NN Hà Nội
	2007-2009
	Hướng dẫn chính

	14
	Hoàng Xuân Trường
	Một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò Mông tại vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
	Đại học NN Hà Nội
	2008-2010
	Hướng dẫn chính

	15
	Hoàng Kim Vũ
	Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt của bò lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) nuôi tại huyện Ba Vì và Quốc Oai - Hà Nội
	Đại học NN Hà Nội
	2008-2010
	Hướng dẫn phụ

	16
	Khiophone PHIMMANIVONG
	Đánh giá khả năng sản xuất của dê lai giữa dê Bách Thảo Việt Nam với dê Lạt Lào
	Đại học NN Hà Nội
	2008-2010
	Hướng dẫn chính

	17
	Lương Anh Dũng
	Khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn bò Brahman nuôi tại Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada
	Đại học NN Hà Nội
	2009-2011
	Hướng dẫn chính

	18
	Phan Thị Bích Dung
	Nghiên cứu một số phương thức nuôi dưỡng bê cái lai hướng sữa từ sơ sinh đến mười lăm tháng tuổi
	Đại học NN Hà Nội
	2009-2011
	Hướng dẫn chính

	19
	Phùng Huy Thắng
	Nghiên cứu sử dụng rau lang và rau muôngd phối hợp với cỏ hoà thảo để nuôi thỏ thịt New Zealand sinh trưởng
	Đại học NN Hà Nội
	2010-2012
	Hướng dẫn chính

	20
	Phạm Vũ Tuân
	Đánh giá khả năng sinh sản và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện khả năng sinh sản của đàn bò cái Brahman nuôi tại Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada
	Đại học NN Hà Nội
	2011-2013
	Hướng dẫn chính

	21
	Nguyễn Thanh Nhàn
	Ảnh hưởng của thời điểm thu cắt đến năng suất, thành phần hóa học và chất lượng thức ăn ủ chua của hai dòng cao lương OPV86 và OPV88
	Học viện NN Việt Nam
	2012-2014
	Hướng dẫn chính


15. Các thông tin khác 
a. Bằng phát minh, sáng chế:

	TT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1
	2013
	Tiến bộ kỹ thuật mới: Kỹ thuật xử lý rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò
	Bộ NN&PTNT
	6


b. Các hoạt động khoa học khác đã và đang tham gia:
	TT
	Tên tổ chức
	Vai trò tham gia

	1
	Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn (2008-2013)
	Ủy viên

	2
	Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung đào tạo đại học khối ngành Nông-Lâm-Thuỷ sản (2001 đến nay)
	Trưởng ban thư ký

	3
	Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung đào tạo đại học ngành Chăn nuôi (2002-2003).
	Thư ký

	4
	Ban biên tập Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, ĐHNN HN (từ 2002 đến nay).
	Ủy viên, Thư ký

	5
	Hội Chăn nuôi thỏ châu Á
	Uỷ viên Ban chấp hành

	6
	The African Journal of Biotechnology
	Reviewer

	7
	Journal of Livestock Research for Rural Development
	Reviewer

	8
	Journal of Regional Development Studies 
	Reviewer

	9
	Tổ chức bảo vệ động vật thế giới (WSPA)
	Thúc đẩy viên quốc gia (county key driver) về giảng dạy animal welfare 


c. Các nước đã đến học tập, nghiên cứu và công tác
Séc, Thái Lan, Australia, Na Uy, Nhật, Philipin, Lào, Canada, Pháp, Trung Quốc, Campuchia, Mỹ, Indonesia, Bỉ, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Singapore, Malaisia, Ấn Độ, Đài Loan, Mông Cổ, Hàn Quốc
d. Các danh hiệu và giải thưởng được phong tặng

· Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003)
· Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008)

· Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Giáo dục (2008)

· Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009)

· Kỷ niệm chương vì Thế hệ trẻ (2009)

· Nhà giáo Ưu tú (2010)

· Huân chương Lao động Hạng ba (2012)
· Bằng khen của Công đoàn Giáo dục việt Nam (2013)
· Australian Alumni Award 2014 for Education (2014)
· Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2016
Tôi cam kết bản khai lý lịch khoa học trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm ./.

                                                                Hà Nội, ngày 30 tháng 04  năm 2017








     Người khai 








          Nguyễn Xuân Trạch
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
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